	UỶ BAN NHÂN DÂN

 TỈNH BẮC GIANG


Số:         /QĐ-UBND


	  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc


Bắc Giang, ngày       tháng 6 năm 2020



QUYẾT ĐỊNH
Về việc Công bố Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số ……/SXD- KT&VLXD ngày ..../6/2020,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (Chi tiết theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này).

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang áp dụng đơn giá nhân công công bố tại Quyết định này làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
2. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn khác áp dụng đơn giá nhân công công bố tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

1. Đối với công trình, hạng mục công trình chưa được phê duyệt dự toán, chủ đầu tư tổ chức lập dự toán theo quy định tại Quyết định này.

2. Đối với công trình, hạng mục công trình đã phê duyệt dự toán trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu hoặc đã tổ chức lựa chọn nhà thầu nhưng chưa ký hợp đồng xây dựng thì chủ đầu tư tổ chức lập, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự toán theo đơn giá nhân công được công bố tại Quyết định này.

3. Đối với gói thầu đã ký kết hợp đồng xây dựng trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.
4. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để được hướng dẫn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:                                     

- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng (B/c);

- Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban của Đảng;

- Văn phòng ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Các Ban của HĐND tỉnh;

- UB Mặt trận tổ quốc tỉnh;

- Các đoàn thể nhân dân;

- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh;

- Các tổ chức hội doanh nghiệp;

- Văn phòng UBND tỉnh:

+ LĐVP, TH, các phòng CV;

+ Lưu: VT, XD.Linh.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lại Thanh Sơn


PHỤ LỤC
BẢNG ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 
BẮC GIANG

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        /6/2020 
của UBND tỉnh Bắc Giang)


I. THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
1. Đơn giá nhân công công bố tại Quyết định này được tính cho một ngày công (8 giờ làm việc) đã tính đến một số khoản chi phí thuộc trách nhiệm của người lao động phải trả theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn). 
2. Đơn giá ngày công của nhân công xây dựng là đơn giá ngày công của công nhân trực tiếp sản xuất xây dựng, lái xe, thợ vận hành máy và thiết bị thi công, kỹ sư khảo sát; thuyền trưởng, thuyền phó, thợ điều khiển tàu sông, tàu biển, thủy thủ, thợ máy, kỹ thuật viên; nghệ nhân, thợ lặn làm việc trong điều kiện bình thường.

3. Nhóm nhân công xây dựng được công bố tại Quyết định này là nhóm nhân công xây dựng hướng dẫn tại Phụ lục số 1 Thông tư số 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng.
4. Đơn giá nhân công công bố tại Quyết định này là đơn giá nhân công xây dựng bình quân theo khu vực, được xác định cho 02 khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, cụ thể là:

- Khu vực III bao gồm: các huyện Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Tân Yên, Lạng Giang và Thành phố Bắc Giang.

- Khu vực IV bao gồm: các huyện Yên Thế, Lục Nam, Lục Ngạn và Sơn Động.
5. Đơn giá nhân công công bố tại Quyết định này sử dụng để quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bao gồm: tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu, giá xây dựng, giá hợp đồng, chỉ số giá xây dựng. 

6. Trong quá trình sử dụng đơn giá nhân công công bố tại Quyết định này nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh trực tiếp về Sở Xây dựng để tổng hợp, nghiên cứu và giải quyết theo quy định.
II. ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG
	STT
	Nhóm
	Đơn giá nhân công xây dựng bình quân theo khu vực (đồng/ngày công)

	
	
	Khu vực III
	Khu vực V

	I
	Nhân công xây dựng
	 
	 

	1
	Nhóm 1
	246.000
	231.195

	2
	Nhóm 2
	246.000
	237.000

	3
	Nhóm 3
	246.000
	237.000

	4
	Nhóm 4
	246.000
	237.000

	5
	Nhóm 5
	246.000
	237.000

	6
	Nhóm 6
	246.000
	237.000

	7
	Nhóm 7
	246.000
	237.000

	8
	Nhóm 8
	246.000
	237.000

	9
	Nhóm 9
	246.000
	237.000

	10
	Nhóm 10
	246.000
	237.000

	11
	Nhóm 11
	246.000
	237.000

	12
	Kỹ sư (kỹ sư khảo sát, thí nghiệm)
	246.000
	237.000

	13
	Nghệ nhân
	527.000
	479.000

	14
	Thuyền trưởng
	316.472
	301.192

	15
	Thuyền phó
	296.000
	280.000

	16
	Thủy thủ, thợ máy
	296.000
	280.000

	17
	Thợ điều khiển tàu sông
	296.000
	280.000

	18
	Thợ lặn
	504.000
	479.000

	II
	Tư vấn xây dựng
	 
	 

	1
	Kỹ sư cao cấp, chủ nhiệm dự án
	767.357
	782.565

	2
	Kỹ sư chính, chủ nhiệm bộ môn
	662.528
	604.625

	3
	Kỹ sư
	517.197
	475.543

	4
	Kỹ thuật viên trình độ trung cấp, cao đẳng, đào tạo nghề
	335.311
	295.162


DỰ THẢO
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